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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 2: Ôn tập về 

hình học và đo lường trang 98, 99 - Cánh Diều được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và 

ngắn gọn dưới đây. 

Giải bài tập Toán 2 bài: Ôn tập về hình học và đo lường - Cánh diều. 

Bài 1 (trang 98 SGK Toán 2 tập 1) 

a) Chỉ ra đường thẳng, đường gấp khúc, đường cong trong hình sau: 

 

b) Nêu tên ba điểm thẳng hàng trong hình sau: 

 

Phương pháp giải: 

a) Quan sát kĩ hình vẽ rồi chỉ ra đường thẳng, đường gấp khúc, đường cong trong hình. 
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b) Tìm ba điểm thẳng hàng trong hình dựa vào đặc điểm: nếu ba điểm cùng nằm trên một đường 

thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng với nhau. 

Lời giải chi tiết: 

a) 

 

b) - Ba điểm A, M, C thẳng hàng. 

    - Ba điểm C, P, B thẳng hàng. 

    - Ba điểm A, N, B thẳng hàng. 

Bài 2 (trang 98 SGK Toán 2 tập 1) 

a) Đo và tính độ dài các đường gấp khúc từ A đến B sau: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

 

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1 dm. 

Phương pháp giải: 

a) - Cách đo độ dài của một đoạn thẳng: Đặt thước kẻ dọc theo đoạn thẳng, một đầu của đoạn 

thẳng trùng với vạch số 0 ghi trên thước, đầu kia trùng với vạch số mấy ghi trên thước thì đó 

chính là số đo độ dài của đoạn thẳng cần đo. 

- Để tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng có trong đường gấp khúc đó. 

b) Đổi 1 dm = 10 cm rồi thực hiện vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm. 

Lời giải chi tiết: 

a) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét đo độ dài các đoạn thẳng ta được kết quả như sau: 
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Độ dài đường gấp khúc màu tím là: 

3 cm + 3 cm + 5 cm = 11 cm 

Độ dài đường gấp khúc màu cam là: 

3 cm + 2 cm + 4 cm = 9 cm 

Độ dài đường gấp khúc màu xanh là: 

6 cm + 6 cm = 12 cm 

b) Đổi: 1 dm = 10 cm. 

Ta sẽ vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm theo các bước như sau: 

- Bước 1: Chấm một điểm và đặt tên điểm đó là điểm A. 
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- Bước 2: Đặt thước để vạch số 0 của thước trùng với điểm A vừa chấm. 

 

- Bước 3: Chấm điểm B tại vị trí 10 cm. 

 

- Bước 4: Nối hai điểm A và B ta được đoạn thẳng AB dài 10 cm. 

 

Bài 3 (trang 99 SGK Toán 2 tập 1) 

Bình sữa to có 23 ll sữa, bình sữa nhỏ có ít hơn bình sữa to 8 ll sữa. Hỏi bình sữa nhỏ có bao 

nhiêu lít sữa? 

Phương pháp giải: 

- Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số lít sữa của bình sữa to, số lít sữa bình sữa nhỏ 

có ít hơn bình sữa to) và hỏi gì (số lít sữa của bình sữa nhỏ), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán. 
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- Để tìm số lít sữa của bình sữa nhỏ ta lấy số lít sữa của bình sữa to trừ đi số lít sữa bình sữa nhỏ 

có ít hơn bình sữa to. 

Lời giải chi tiết: 

Bình sữa nhỏ có số lít sữa là: 

23 – 8 = 15 (ll) 

Đáp số: 15ll sữa. 

Bài 4 (trang 99 SGK Toán 2 tập 1) 

a) Mỗi mảnh bìa sau có dạng hình gì? 

 

b) Hai mảnh bìa trên lắp được vào vị trí nào trong hình vuông sau? 

 

Phương pháp giải: 

a) Quan sát kĩ hình dạng của các mảnh bìa rồi gọi tên của các mảnh bìa đó. 
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b) Quan sát kĩ hình vuông đã cho rồi tìm xem hai mảnh bìa trên lắp được vào vị trí nào trong 

hình vuông . 

Lời giải chi tiết: 

a) Hai mảnh bìa đã cho có dạng hình tứ giác. 

b) Mảnh bìa màu vàng lắp được vào vị trí số 5. 

   Mảnh bìa màu đỏ lắp được vào vị trí số 8. 

Bài 5 (trang 99 SGK Toán 2 tập 1) 

Quan sát cân nặng của các loại hàng bày bán trong siêu thị: 

 

g) Loại hàng nào nặng nhất? Loại hàng nào nhẹ nhất? 

b) Chị Lan đã mua tất cả 10 kg. Theo em, chị Lan có thể đã mua những loại hàng nào? 

Phương pháp giải: 

a) Quan sát hình vẽ, tìm cân nặng của mỗi loại hàng, sau đó so sánh các số đo khối lượng, từ đó 

tìm được loại hàng nặng nhất, loại hàng nhẹ nhất. 

b) Tính nhẩm tổng cân nặng của hai, ba, ... loại hàng để được kết quả 10 kg. 

Lời giải chi tiết: 
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a) Ta có: 

1 kg < 2 kg < 3 kg < 4 kg < 5 kg < 8 kg. 

Vậy: Quả bí đỏ nặng nhất; thịt, túi đường trắng và túi cà chua nhẹ nhất. 

b) Ta có: 

• 10kg = 1 kg + 1 kg + 1 kg + 2 kg + 5 kg. 

Do đó, chị Lan có thể đã mua thịt, đường trắng, cà chua, bắp cải (hoặc con gà) và quả mít. 

• 10kg = 1 kg + 1 kg + 3 kg + 5 kg. 

Do đó, chị Lan có thể đã mua 2 trong 3 loại hàng: thịt, đường trắng, cà chua; gạo và quả mít. 

• 10 kg = 1 kg + 2 kg + 2 kg + 5 kg 

Do đó, chị Lan có thể đã mua thịt (hoặc đường trắng hoặc cà chua), con gà, bắp cải và quả mít. 

• 10 kg = 1kg + 4 kg + 5 kg 

Do đó, chị Lan có thể đã mua thịt (hoặc đường trắng hoặc cà chua), bột giặt và quả mít. 

• 10kg = 1 kg + 1 kg + 8 kg 

Do đó, chị Lan có thể đã mua 2 trong 3 loại hàng: thịt, đường trắng, cà chua và quả bí đó 

• 10kg  = 2 kg + 8 kg 

Do đó, chị Lan có thể đã mua con gà (hoặc bắp cải) và quả bí đỏ. 

• 10kg = 2 kg + 3 kg + 5 kg 

Do đó, chị Lan có thể đã mua con gà (hoặc bắp cải), gạo và quả mít. 
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